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STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Tạ Thị Lệ Hằng 10/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Nguyễn Thị Minh Thư 14/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Dương Thị Thu Huyền 02/05/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

4 Nguyễn Võ Xuân Ni 09/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Nguyễn Thanh Quân 24/03/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Hà Nguyễn Minh Trâm 07/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Lương Văn Tứ 14/01/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Phạm Nguyễn Khánh Châu 03/11/2001 TP HCM Nữ Kinh

9 Đoàn Vũ Hoài Chi 24/10/2001 Quảng Nam Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 01/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Huỳnh Thị Kim Trang 15/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Nguyễn Thị Minh Phô 21/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Nguyễn Phạm Nhã Quyên 10/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Lê Thị Diễm My 01/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Dđinh Thị Ya Ly 18/11/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

16 Hồ Thị Nhăn 08/09/2000 Quảng Ngãi Nữ Ko

17 Nguyễn Thị Nhi Linh 20/12/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Đặng Thị Thu Hiền 12/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Ái Lệ 24/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Đinh Thị Ngọc Minh 18/06/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

21 Nguyễn Thị Anh Thư 19/12/1999 Quảng Nam Nữ Kinh

22 Đinh Thị Tuyết 12/10/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

23 Đinh Thị Huệ 19/03/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

24 Trần Thị Thu Vi 17/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Đinh Thị Mỹ Trang 07/11/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

26 Phạm Thị Dung 15/03/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

27 Nguyễn Thị Linh Hằng 13/10/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Đoàn Thị Toàn 21/09/2000 Quảng Ngãi Nữ H're

29 Phạm Thị Da Hợp 20/05/2001 Bình Định Nữ Kinh

30 Đinh Thị Y Uyên 23/02/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

31 Phạm Thị Sa 30/03/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

32 Đinh Phương Diễm 30/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Đinh Thị Nhung 15/02/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

34 Đinh Thị Điểu 28/03/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

35 Lê Thị Quý Nga 10/11/1982 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Nguyễn Thị Minh Thư 22/01/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Ngô Hoàng Nam 13/08/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

38 Nguyễn Thị Minh Tiên 07/12/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Huỳnh Thị Diệu Hiền 24/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40 Lê  Thị Mỹ Hiệp 26/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

41 Lê Cẩm Nhung 18/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

42 Dương Quang Phụ 04/02/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh

43 Đoàn Thanh Trung 24/08/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

44 Nguyễn Thị Kim Thoa 25/11/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh

45 Nguyễn Văn Luân 10/10/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh

46 Phạm Thị Hoài Thương 13/05/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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47 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/05/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh










